
CỤC VIỄN THÔNG 
TRUNG TÂM ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG VIỄN THÔNG 
 

Số:           /TB-TTĐLCL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc 

 
 
               Hà Nội, ngày       tháng     năm 2025 

 

THÔNG BÁO 
Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện đấu giá tài sản thanh lý của Trung tâm 

Đo lường Chất lượng Viễn thông 

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng tổ chức đấu giá tài sản 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 
21/6/2017; 

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số 
điều theo Luật số 37/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Thông tư 19/2024/TT-BTP ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu giá tài 
sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 
37/2024/QH15; 

Căn cứ Quyết định số 1139/QĐ-BTTTT ngày 04/06/2025 của Bộ trưởng Bộ 
khoa học và Công nghệ ban hành Quy định thẩm quyền quyết định trong quản lý, 
sử dụng tài sản công tại Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Căn cứ Quyết định số 2246/QĐ-BTTTT ngày 18/08/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông trực thuộc Cục Viễn thông;  

Căn cứ Quyết định số 478/QĐ-TTĐLCL ngày 13/11/2025 của Cục 
trưởng Cục Viễn thông về việc thanh lý tài sản năm 2025 tại Trung tâm Đo 
lường Chất lượng Viễn thông;  

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 304/2025/4804/CT-TĐG/AAVC ngày 
31/10/2025 của Công ty TNHH Hãng Định giá và Kiểm toán Châu Á; 

Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-TTĐLCL ngày 08/12/2025 của Giám đốc Trung 
tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông về việc phê duyệt giá khởi điểm bán thanh lý tài 
sản công đợt 2 năm 2025. 

Để triển khai thực hiện thanh lý các tài sản có nguyên giá trên 500 triệu đồng/01 
đơn vị tài sản của Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông theo Quyết định số 

1563 10 12
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478/QĐ-CVT ngày 13/11/2025 của Cục trưởng Cục Viễn thông, Trung tâm Do lường 
Chất lượng Viễn thông có nhu cầu tổ chức đấu giá lô tài sản nói trên, cụ thể như sau: 

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá. 

- Tên đơn vị: Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông 

- Địa chỉ: Tòa nhà VNTA, phố Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, 
TP Hà Nội 

2. Tên và địa điểm lưu trữ tài sản đấu giá 

- Tên tài sản đấu giá: Theo danh mục tại Phụ lục I kèm theo. 

- Địa điểm lưu trữ tài sản (Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo):  

+ Trụ sở: Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông, tòa nhà VNTA, phố 

Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội 
+ Chi nhánh Miền Trung: Số 42 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu, Đà Nẵng 

+ Chi nhánh miền Nam: Số 60 Tân Canh, phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh 

- Giá bán khởi điểm: 11.649.000 đồng (trọn gói cả lô, không tách lẻ) 
3. Phương thức đấu giá: Trọn gói cả lô, không tách lẻ. 

4. Thời điểm, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham giá tổ chức đấu giá 

a) Thời gian nộp hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo (trong giờ 
hành chính) 

b) Địa điểm nộp hồ sơ, nộp trực tiếp (Khi đi nộp hồ sơ có giấy giới thiệu của tổ 
chức, công ty)  

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông, tòa nhà VNTA, phố Dương Đình 
Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội. 

5. Các quy định có liên quan khác 

a) Không hoàn trả hồ sơ cho tổ chức đấu giá. 
b) Trường hợp tổng số điểm của các đơn vị tham gia bằng nhau, đơn vị có tài sản 

sẽ xem xét và quyết định lựa chọn một đơn vị có mức thù lao và chi phí thấp nhất để tổ 
chức cuộc đấu giá. 

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông kính mời đơn vị có chức năng theo 
quy định tham gia thực hiện tổ chức đấu giá đối với lô tài sản thanh lý nói trên. Nếu 
đồng ý, đề nghị đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá và Bảng tiêu chí 
đánh giá, chấm điểm tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (tại Phụ lục II kèm theo) cho 

Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông trong ngày 12/12/2025 theo quy định. 
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Chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm Đo lường Chất lượng Viễn thông, Tầng 7, 26 
tòa nhà VNTA, phố Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 
0243 943 6608. 

Trân trọng./. 

  
Nơi nhận: 
- CNMT (đăng tải cổng thông tin điện tử 
https://tqc.gov.vn); 
- Cổng đấu giá tài sản quốc gia 
https://dgts.moj.gov.vn/; 
- PCT Nguyễn Anh Cương (để b/c); 
- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

 
Hồ Đức Lượng 

https://tqc.gov.vn/
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PHỤ LỤC I 

CHI TIẾT DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ 

STT Mã TS Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng 

Nguyên giá 

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán  

Tình trạng 
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

1 ĐLCL.1022 

Hệ thống kiểm tra chất lượng 
mạng lưới và dịch vụ mạng 
PSTN và GSM bằng công nghệ 
đo giám sát- Acterna Signaling 
Surveillance System 8620 SS7. 

Hệ 
thống 

1 2008 
 

9.192.199.772  
0 

 Công nghệ 
cũ, lạc hậu  

520.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

2 ĐLCL.1028 

Hệ thống đo thiết bị đầu cuối di 
động- Rohde & Schwarz 
Universal Radio 
Communication Tester 
CMU200  

Hệ 
thống 

1 2008 
 

4.025.384.081  
0 

 Hỏng  

169.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

3 ĐLCL.1031 
Thiết bị mô phỏng kênh thoại / 
mô phỏng tổng đài mạng 
PSTN- Spirent 

 Cái  1 2008 
 

1.027.927.804  
0 

 Công nghệ 
cũ, lạc hậu  

195.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

4 ĐLCL.1041 

Hệ thống đo chất lượng vùng 
phủ sóng TEMS SUPPORT 3G 
TECHNOLOGY 
GSM/GPRS/WCDMA/HSPA 

Hệ 
thống 

1 2011 
 

2.675.675.133  
0 

 Hoạt động 
bình thường  

19.500 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

5 ĐLCL.1048 

Hệ thống đo chất lượng vùng 
phủ sóng TEMS SUPPORT 3G 
TECHNOLOGY 
GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/
HSPA 

Hệ 
thống 

1 2011 
 

2.888.666.931  
0 

 Hoạt động 
bình thường  

19.500 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 
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STT Mã TS Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng 

Nguyên giá 

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán  

Tình trạng 
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

6 ĐLCL.1002 
Hệ thống đo drive test 
(Diversity Benchmarker II) lắp 
trên xe  

Hệ 
thống 

1 2014 8.725.199.849 0 

 CSM 1113, 
1115, 1117, 
1118, 1129 
lỗi không 
lên nguồn; 
Cáp DC-DC 
cho PC và 
cáp DC-DC 
cho Scanner 
hỏng.  

910.000 
Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

7 ĐLCL.1008 
Hệ thống đo drive test 
(Diversity Benchmarker II)  

Hệ 
thống 

1 2014 8.725.200.746 0 

CSM 1113, 
1115, 1117, 
1118, 1129 
lỗi không 
lên nguồn; 

Cáp DC-DC 
cho PC và 

cáp DC-DC 
cho Scanner 

hỏng. 

910.000 
Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

8 ĐLCL.1012 
Hệ thống đo drive test 
(Diversity Benchmarker II) lắp 
trên xe  

Hệ 
thống 

1 2014 8.725.199.848 0 

CSM 1113, 
1115, 1117, 
1118, 1129 
lỗi không 
lên nguồn; 

Cáp DC-DC 
cho PC và 

cáp DC-DC 

910.000 
Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 
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STT Mã TS Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng 

Nguyên giá 

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán  

Tình trạng 
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

cho Scanner 
hỏng. 

9 ĐLCL.1014 
Hệ thống đo drive test 
(Diversity Benchmarker II) lắp 
trên xe  

Hệ 
thống 

1 2014 8.725.200.745 0 

CSM 1113, 
1115, 1117, 
1118, 1129 
lỗi không 
lên nguồn; 

Cáp DC-DC 
cho PC và 

cáp DC-DC 
cho Scanner 

hỏng. 

910.000 
Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

10 ĐLCL.1054 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

Hệ 
thống 

1 2014 3.324.716.339 0 

Module 
MPM 

1,2,3,4 lỗi 
không khởi 
động được  

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

11 ĐLCL.1055 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

Hệ 
thống 

1 2014 3.324.716.352 0 

Module 
MPM 

1,2,3,4 lỗi 
không khởi 
động được  

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

12 ĐLCL.1056 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

Hệ 
thống 

1 2014 3.324.716.352 0 

Module 
MPM 

1,2,3,4 lỗi 
không khởi 
động được  

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 
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STT Mã TS Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng 

Nguyên giá 

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán  

Tình trạng 
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

13 ĐLCL.1057 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

Hệ 
thống 

1 2014 3.324.716.352 0 

Module 
MPM 

1,2,3,4 lỗi 
không khởi 
động được  

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

14 ĐLCL.1058 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

Hệ 
thống 

1 2014 3.324.716.352 0 

Module 
MPM 

1,2,3,4 lỗi 
không khởi 
động được  

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

15 ĐLCL.1059 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

Hệ 
thống 

1 2014 1.662.358.176 0 

Module 
MPM 

1,2,3,4 lỗi 
không khởi 
động được  

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

16 ĐLCL.2019 
Hệ thống đo vùng phủ sóng 
Tems support 3G 

Hệ 
thống 

1 2011 2.675.675.133 0 Hư hỏng 111.000 

60 Tân 
Canh, P 
Tân Sơn 
Hòa, Hồ 
Chí Minh 

17 ĐLCL.2020 
Hệ thống đo quang Optical 
System MTS-8000 

Hệ 
thống 

1 2012 4.985.609.214 0 Hư hỏng 295.000 

60 Tân 
Canh, P 
Tân Sơn 
Hòa, Hồ 
Chí Minh 
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STT Mã TS Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng 

Nguyên giá 

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán  

Tình trạng 
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

18 ĐLCL.1006 
Hệ thống đo drive test 
(Diversity Benchmarker II) Lắp 
trên xe  

Hệ 
thống 

1 2014 8.725.200.123 0 

Hư hỏng: 
máy tính 

điều khiển 
hỏng màn 

hình và các 
module hỏng 

910.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

19 ĐLCL.3002 
Hệ thống đo drive test 
(Diversity Benchmarker II) lắp 
trên xe  

 Hệ 
thống  

1 2014 
     

8.725.200.123  
  

Hỏng 05 
máy tính 

CMS 
910.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

20 ĐLCL.3004 
Hệ thống đo drive test 
(Diversity Benchmarker II) lắp 
trên xe  

 Hệ 
thống  

1 2014 
     

8.725.200.746  
  

Hỏng 06 
máy tính 

CMS 
910.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

21 ĐLCL.3007 

Hệ thống đo kiểm chất lượng 
IP/VoIP - Opticom OPERA 
Voice Quality Tester OPR-101-
ESQ-P  

 Hệ 
thống  

1 2009 
     

1.245.806.075  
  Hỏng 50.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

22 ĐLCL.3012 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

 Hệ 
thống  

1 2014 
        

831.179.088  
  

Hỏng hệ 
thống máy 
tính MPM 

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 
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STT Mã TS Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng 

Nguyên giá 

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán  

Tình trạng 
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

23 ĐLCL.3013 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

 Hệ 
thống  

1 2014 
        

831.179.088  
  

Hỏng hệ 
thống máy 
tính MPM 

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

24 ĐLCL.3014 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

 Hệ 
thống  

1 2014 
        

831.179.088  
  

Hỏng hệ 
thống máy 
tính MPM 

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

25 ĐLCL.3015 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

 Hệ 
thống  

1 2014 
        

831.179.088  
  

Hỏng hệ 
thống máy 
tính MPM 

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

26 ĐLCL.3016 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

 Hệ 
thống  

1 2014 
        

831.179.088  
  

Hỏng hệ 
thống máy 
tính MPM 

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

27 ĐLCL.3017 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

 Hệ 
thống  

1 2014 
        

831.179.088  
  

Hỏng hệ 
thống máy 
tính MPM 

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

28 ĐLCL.3018 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

 Hệ 
thống  

1 2014 
        

831.179.088  
  

Hỏng hệ 
thống máy 
tính MPM 

260.000 
Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
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STT Mã TS Tên tài sản ĐVT 
Số 

lượng 

Năm 
đưa 

vào sử 
dụng 

Nguyên giá 

Giá trị 
còn lại 
theo sổ 
sách kế 

toán  

Tình trạng 
Giá khởi 

điểm 

Địa điểm 
quản lý tài 

sản 

Đình Nghệ, 
Hà Nội 

29 ĐLCL.3019 
Hệ thống đo trong nhà 
(Indoor Probes) 

 Hệ 
thống  

1 2014 
        

831.179.088  
  

Hỏng hệ 
thống máy 
tính MPM 

260.000 

Tòa nhà 
VNTA, 
Dương 
Đình Nghệ, 
Hà Nội 

30 ĐLCL.3067 

Thiết bị đo cường độ trường 
điện từ - Rohde & Schwarz 
Portable system for EMF 
Measurements TS-EMF 

 Hệ 
thống  

1 2009 
        

573.670.730  
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PHỤ LỤC II 

BẢNG TIÊU CHÍ  
ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 

(kèm theo Thông tư số 19/2024/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2024  
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

TT Nội dung 
Mức 
tối đa 

I 
Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 
do Bộ Tư pháp công bố 

 

1. 
Có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư 
pháp công bố 

Đủ điều 
kiện 

2. 
Không có tên trong danh sách tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do 
Bộ Tư pháp công bố 

Không 
đủ điều 

kiện 

II 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu 
giá đối với loại tài sản đấu giá 

19,0 

1. Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá 10,0 

1.1 
Có địa chỉ trụ sở ổn định, rõ ràng (số điện thoại, địa chỉ thư điện 
tử...), trụ sở có đủ diện tích làm việc 

5,0 

1.2 
Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá công khai, thuận 
tiện 

5,0 

2. Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá 5,0 

2.1 

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại trụ sở tổ 
chức hành nghề đấu giá tài sản khi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia 
đấu giá (có thể được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) 

2,0 

2.2 
Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi tổ chức 
phiên đấu giá (được trích xuất, lưu theo hồ sơ đấu giá) 3,0 

3. 

Có trang thông tin điện tử của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 
đang hoạt động ổn định, được cập nhật thường xuyên 

Đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thì dùng Trang thông 
tin điện tử độc lập hoặc Trang thông tin thuộc Cổng thông tin 
điện tử của Sở Tư pháp 

2,0 

4.  

Có Trang thông tin đấu giá trực tuyến được phê duyệt hoặc trong 
năm trước liền kề đã thực hiện ít nhất 01 cuộc đấu giá bằng hình 
thức trực tuyến 

1,0 

5. Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1,0 

III 
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các 
nội dung trong phương án) 16,0 

1. 
Phương án đấu giá đề xuất được hình thức đấu giá, bước giá, số 
vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao 

4,0 

1.1 Hình thức đấu giá khả thi, hiệu quả  2,0 

1.2 Bước giá, số vòng đấu giá khả thi, hiệu quả 2,0 
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TT Nội dung 
Mức 
tối đa 

2. 

Phương án đấu giá đề xuất việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia 
đấu giá công khai, khả thi, thuận tiện (địa điểm, phương thức 
bán, tiếp nhận hồ sơ) 

4,0 

3. 
Phương án đấu giá đề xuất được đối tượng và điều kiện tham gia 
đấu giá phù hợp với tài sản đấu giá 

4,0 

3.1 Đối tượng theo đúng quy định của pháp luật  2,0 

3.2 
Điều kiện tham gia đấu giá phù hợp với quy định pháp luật áp dụng 
đối với tài sản đấu giá 

2,0 

4. 

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp giám sát việc tổ chức đấu 
giá hiệu quả; chống thông đồng, dìm giá, bảo đảm an toàn, an 
ninh trật tự của phiên đấu giá 

4,0 

IV 
Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu 
giá tài sản 

57,0 

1. 

Tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề (bao 
gồm cả cuộc đấu giá thành và cuộc đấu giá không thành) 
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

15,0 

1.1 Dưới 20 cuộc đấu giá  12,0 

1.2 Từ 20 cuộc đấu giá đến dưới 40 cuộc đấu giá  13,0 

1.3 Từ 40 cuộc đấu giá đến dưới 70 cuộc đấu giá  14,0 

1.4 Từ 70 cuộc đấu giá trở lên 15,0 

2. 
Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề  
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 7,0 

2.1 
Dưới 10 cuộc đấu giá thành (bao gồm cả trường hợp không có 
cuộc đấu giá thành nào) 4,0 

2.2 Từ 10 cuộc đấu giá thành đến dưới 30 cuộc đấu giá thành 5,0 

2.3 Từ 30 cuộc đấu giá thành đến dưới 50 cuộc đấu giá thành 6,0 

2.4 Từ 50 cuộc đấu giá thành trở lên 7,0 

3. 

Tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch giữa giá trúng so với 
giá khởi điểm trong năm trước liền kề (Người có tài sản không 
yêu cầu nộp hoặc cung cấp bản chính hoặc bản sao hợp đồng, quy 
chế cuộc đấu giá và các tài liệu có liên quan) 
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

7,0 

3.1 Dưới 10 cuộc (bao gồm cả trường hợp không có chênh lệch) 4,0 

3.2 Từ 10 cuộc đến dưới 30 cuộc 5,0 

3.3 Từ 30 cuộc đến dưới 50 cuộc 6,0 

3.4 Từ 50 cuộc trở lên 7,0 

4.  

Tổng số cuộc đấu giá thành trong năm trước liền kề có mức 
chênh lệch từ 10% trở lên (Người có tài sản đấu giá không yêu 
cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng) 

3,0 
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TT Nội dung 
Mức 
tối đa 

Người có tài sản chấm điểm theo cách thức dưới đây. Trường hợp 
kết quả điểm là số thập phân thì được làm tròn đến hàng phần trăm. 
Trường hợp số điểm của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dưới 1 
điểm (bao gồm cả trường hợp 0 điểm) thì được tính là 1 điểm. 

4.1 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (A) có tổng số cuộc đấu giá 
thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên 
nhiều nhất (Y cuộc) thì được tối đa 3 điểm 

3,0 

4.2 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (B) có tổng số cuộc đấu giá thành 
trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên thấp hơn 
liền kề (U cuộc) thì số điểm được tính theo công thức:  
Số điểm của B = (U x 3)/Y 

 

4.3 

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (C) có tổng số cuộc đấu giá 
thành trong năm trước liền kề có mức chênh lệch từ 10% trở lên 
thấp hơn liền kề tiếp theo (V cuộc) thì số điểm được tính tương tự 
theo công thức nêu trên: Số điểm của C = (V x 3)/Y 

 

5. 

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời 
điểm có Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt 
động (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp 
đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản 
có hiệu lực) 
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

7,0 

5.1 Có thời gian hoạt động dưới 05 năm 4,0 

5.2 Có thời gian hoạt động từ 05 năm đến dưới 10 năm 5,0 

5.3 Có thời gian hoạt động từ 10 năm đến dưới 15 năm 6,0 

5.4 Có thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên 7,0 

6. 
Số lượng đấu giá viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 4,0 

6.1 01 đấu giá viên 2,0 

6.2 Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 3,0 

6.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 4,0 

7. 

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên là Giám đốc Trung tâm 
dịch vụ đấu giá tài sản, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của Công 
ty đấu giá hợp danh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân (Tính từ 
thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 
05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá 
tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo 
Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về 
bán đấu giá tài sản hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài 
sản hoặc thông tin về danh sách đấu giá viên trong Giấy đăng ký 
hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản) 
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

4,0 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-05-2005-nd-cp-ban-dau-gia-tai-san-52766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thu-tuc-to-tung/nghi-dinh-17-2010-nd-cp-ban-dau-gia-tai-san-101985.aspx
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TT Nội dung 
Mức 
tối đa 

7.1 Dưới 05 năm 2,0 

7.2 Từ 05 năm đến dưới 10 năm 3,0 

7.3 Từ 10 năm trở lên 4,0 

8. 
Kinh nghiệm của đấu giá viên hành nghề  
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 5,0 

8.1 Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở lên 3,0 

8.2 
Có từ 01 đến 03 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 05 năm 
trở lên 

4,0 

8.3 
Có từ 4 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 05 năm trở 
lên 

5,0 

9. 

Số thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc khoản tiền nộp vào ngân 
sách Nhà nước đối với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trong 
năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng (Số thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập 
doanh nghiệp trong báo cáo tài chính và số thuế thực nộp được 
cơ quan thuế xác nhận bằng chứng từ điện tử; đối với Trung tâm 
dịch vụ đấu giá tài sản thì có văn bản về việc thực hiện nghĩa vụ 
thuế với ngân sách Nhà nước) 
Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí. 

5,0 

9.1 Dưới 50 triệu đồng 3,0 

9.2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng 4,0 

9.3 Từ 100 triệu đồng trở lên  5,0 

V 

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản 
đấu giá quyết định (Người có tài sản có thể chọn hoặc không chọn 
tiêu chí tại mục này để đánh giá chấm điểm. Trường hợp chọn tiêu 
chí tại mục này thì người có tài sản chọn một hoặc nhiều tiêu chí 
sau đây nhưng số điểm không được vượt quá mức tối đa của từng 
tiêu chí và tổng số điểm không được vượt quá mức tối đa của mục 
này) 

8,0 

1. 

Đã tổ chức đấu giá thành tài sản cùng loại với tài sản đưa ra đấu 
giá 
- Tài sản cùng loại được phân theo cùng một điểm quy định tại 
khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi bổ sung theo 
khoản 2 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu 
giá tài sản 
 - Người có tài sản đấu giá phải công khai các tiêu chí thành phần 
kèm theo số điểm đối với tiêu chí này (nếu có) 

3,0 

2. 
Đã từng ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với người có tài 
sản đấu giá và đã tổ chức cuộc đấu giá thành theo hợp đồng đó  3,0 

3. 
Trụ sở chính của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trong phạm vi 
tỉnh, thành phố nơi có tài sản đấu giá (trường hợp có nhiều tài sản 
đấu giá ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau thì chỉ cần trụ sở chính 

4,0 
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TT Nội dung 
Mức 
tối đa 

của tổ chức hành nghề đấu giá ở một trong số tỉnh, thành phố đó), 
không bao gồm trụ sở chi nhánh. 

4. 
Tiêu chí khác (trừ tiêu chí giá dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu 
giá tài sản và các tiêu chí đã quy định tại Phụ lục này) 3,0 

Tổng số điểm 100 

 


